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PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Phần Sapo của văn bản: “Tối nay (29/3), 63 tỉnh thành 
Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hành động trong chiến 
dịch Giờ Trái Đất, với nhiều hoạt động nhằm sử dụng 
hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước 
biến đổi khí hậu.”

0,5

2 - Chiến dịch Giờ Trái Đất được khởi xướng tại Ô-xtrây-
li-a (Australia), do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc 
tế và Công ty quảng cáo Lê-Ô Bớc-nét Xít-ni đề xuất.
- Quá trình phát triển:
•	 2007: diễn ra lần đầu tại thành phố Xít-ni với 2,2 

triệu người và 2.100 doanh nghiệp tham gia.
•	 2008: mở rộng ra 371 thành phố thuộc 35 quốc gia, 

thu hút hơn 50 triệu người.
•	 2009: lan rộng tới hơn 4.000 thành phố ở 88 quốc 

gia, có hàng trăm triệu người tham gia.

0,5

3 Việc sử dụng các số liệu (“2,2 triệu người”, “2.100 do-
anh nghiệp”, “371 thành phố và thị trấn”, “hơn 50 triệu 
người”...) có tác dụng:
•	 Về nội dung: Làm rõ quy mô ngày càng lớn mạnh 

của chiến dịch Giờ Trái Đất.
•	 Về nghệ thuật: Cách nêu số liệu cụ thể, chính xác 

tạo tính thuyết phục cao cho văn bản.
•	 Về tình cảm, thái độ: Thể hiện sự tin tưởng, niềm 

tự hào, đồng thời khích lệ mọi người cùng tham gia 
chiến dịch.

1,0

4 ĐỒNG TÌNH, vì: 1,0
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•	 Giờ Trái Đất không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng của 
hành động tắt đèn trong 1 giờ, mà còn khẳng định 
sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trước thách 
thức biến đổi khí hậu.

•	 Đây là cơ hội để mỗi người ý thức hơn về trách 
nhiệm lâu dài trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo 
vệ môi trường sống.

Học sinh bày tỏ quan điểm của mình nhưng cần phù 
hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật: 
•	 Đồng tình/ Không đồng tình/ Vừa đồng tình vừa 

không đồng tình.
•	 Lí giải: hợp lí, thuyết phục.

5 - Khái quát văn bản: Văn bản giới thiệu quá trình ra đời 
và phát triển của chiến dịch “Giờ Trái Đất” là một hoạt 
động toàn cầu mang ý nghĩa kêu gọi con người chung 
tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Bài học: Mỗi cá nhân có thể góp phần bảo vệ môi 
trường và hạn chế biến đổi khí hậu bằng những hành 
động thiết thực: tiết kiệm điện, nước, trồng và chăm 
sóc cây xanh, phân loại và giảm rác thải nhựa, sử dụng 
phương tiện công cộng hoặc xe đạp để giảm khí thải. 
Bản than mỗi người cần luôn có ý thức tắt các thiết bị 
điện khi không dùng, tái chế đồ dùng, giữ gìn vệ sinh 
lớp học và nơi công cộng. Đó là những việc nhỏ bé 
nhưng nếu ai cũng làm sẽ góp phần bảo vệ hành tinh 
xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Lí giải: Bởi lẽ, Trái Đất là ngôi nhà chung của nhân loại; 
chỉ khi mọi người cùng hành động, dù là những việc nhỏ 
nhất như tắt đèn, trồng cây, hạn chế sử dụng nhựa… thì 
môi trường mới được bảo vệ và sự sống trên hành tinh 
mới được duy trì bền vững.

1,0

II VIẾT 6,0

1 “Biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức nghiêm 
trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt, với những hậu 

2,0
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quả như thiên tai, nước biển dâng, mất đa dạng sinh 
học… Ở Việt Nam, chiến dịch “Giờ Trái Đất” cùng 
nhiều hoạt động cộng đồng khác đã kêu gọi mọi 
người tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ 
môi trường sống.”
Từ thực tế chiến dịch “Giờ Trái Đất” được nêu trong 
văn bản, bằng một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 
chữ) hãy trình bày suy nghĩ của em về vai trò và trách 
nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường 
trước biến đổi khí hậu.	

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận:
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo 
vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Mở đoạn: - Giới thiệu vấn đề nghị luận: Phải chăng để 
đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu, mỗi cá nhân 
đều cần có vai trò và trách nhiệm rõ ràng trong việc bảo 
vệ môi trường?
Thân đoạn:
(1) Giải thích: 
- Biến đổi khí hậu: sự thay đổi bất thường, kéo dài của 
khí hậu do hoạt động tự nhiên và đặc biệt do tác động 
tiêu cực của con người.
- “Giờ Trái Đất”: chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao ý 
thức tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.
(2) Bàn luận: Tại sao mỗi cá nhân phải có vai trò và 
trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường trước biến đổi 
khí hậu? 
- Thực trạng:
•	 Thế giới: nhiệt độ tăng kỷ lục, băng tan, nước biển 

dâng, thiên tai dữ dội.

1,0
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•	 Việt Nam: thường xuyên xảy ra bão lũ, hạn hán, xâm 
nhập mặn.

•	 Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được phát động, 
nhưng vẫn còn bộ phận cá nhân thờ ơ, xả rác bừa 
bãi, lãng phí tài nguyên.

- Sự cần thiết:
•	 Biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp đến sức 

khỏe, đời sống và tương lai của nhân loại.
•	 Nếu con người tiếp tục thờ ơ, thiên tai sẽ ngày càng 

khốc liệt hơn: bão lũ, hạn hán, nước biển dâng, mất 
đa dạng sinh học.

•	 Mỗi cá nhân là một mắt xích; sự vô ý thức của 
một người cũng có thể góp phần làm ô nhiễm môi 
trường.

- Giải pháp:
•	 Tiết kiệm điện, nước, hưởng ứng các phong trào 

như “Giờ Trái Đất”.
•	 Sử dụng phương tiện xanh, hạn chế túi nilon và rác 

thải nhựa.
•	 Tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn 

nước sạch.
•	 Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng 

xung quanh.
(3) Phản đề, mở rộng: Phê phán lối sống vô trách 
nhiệm, xả thải bừa bãi, thờ ơ trước lời kêu gọi bảo vệ 
môi trường.
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của 
chính mình và tương lai nhân loại.
- Hành động: Bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày, kiên 
trì duy trì lối sống xanh.
Kết đoạn:
- Khẳng định lại vấn đề: Mỗi cá nhân đều có vai trò quan 
trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
- Gửi gắm thông điệp: Hãy cùng nhau hành động hôm 
nay để Trái Đất còn xanh cho thế hệ ngày mai.
Hướng dẫn chấm:
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- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

2 Đọc đoạn thơ sau:
Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông...

(Trích “Lời chào” - Nguyễn Khoa Điềm) 
Bằng một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ), hãy 
phân tích tình cảm của tác giả đối với tuổi thơ, con 
người và quê hương đất nước được thể hiện trong 
đoạn thơ trên.

4,0

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Tình cảm của tác giả đối với tuổi thơ, con người và quê 
hương đất nước.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lý do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng  thuyết phục.

2,5
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Sau đây là một hướng gợi ý:
Phân tích hình ảnh “Vô tư quá để bây giờ xao xuyến”: 
Hai chữ “vô tư” gợi nét hồn nhiên, ngây thơ của thời 
niên thiếu, sống trong sáng không lo nghĩ. Còn “xao 
xuyến” là cảm xúc của người từng trải khi ngoái nhìn 
quá khứ. Từ đối lập giữa “vô tư” và “xao xuyến” đã làm 
bật lên nỗi hoài niệm tha thiết về quãng đời đẹp nhất 
của con người.
Phân tích hình ảnh “Bèo lục bình mênh mang màu mực 
tím”: Hình ảnh thiên nhiên sông nước miền quê Việt 
Nam hiện lên qua sắc tím dịu dàng, gợi không gian học 
trò, gợi những buổi đến trường và mối liên hệ gắn bó 
giữa con người với cảnh vật quê hương. Bèo trôi trên 
dòng nước như tuổi thơ trôi theo thời gian, nhẹ nhàng 
mà khó níu giữ.
Phân tích hình ảnh “Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như 
dòng sông”: “Nét chữ thiếu thời” là biểu tượng cho 
những kỷ niệm học trò trong sáng, hồn nhiên. So sánh 
“trôi nhanh như dòng sông” khiến thời gian trở nên hữu 
hình – vừa đẹp vừa gợi tiếc nuối. Dòng sông ấy cũng là 
dòng đời, là quê hương nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ 
sĩ.
Ý nghĩa chung: Đoạn thơ là bản hòa ca của ký ức, thể 
hiện tình yêu tha thiết với tuổi thơ, với con người và quê 
hương đất nước. Qua đó, Nguyễn Khoa Điềm gợi cho 
người đọc sự trân trọng những giá trị bình dị, trong trẻo 
của quá khứ – nền tảng làm nên nhân cách và tâm hồn 
con người Việt Nam.
Kết luận: Bằng giọng thơ nhẹ nhàng, sâu lắng, Nguyễn 
Khoa Điềm đã khắc họa một miền ký ức tuổi thơ êm 
đềm, chan chứa tình yêu quê hương và con người. Đoạn 
thơ không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn là lời nhắc nhở 
mỗi chúng ta hãy biết giữ gìn ký ức và tình cảm đẹp đẽ 
– những điều làm nên vẻ đẹp tâm hồn Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
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điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


